V. THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
A- THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hoạt động thương mại trong nước, khách sạn, nhà hàng, du lịch và dịch vụ thời kỳ 1991-2000 đã đạt được những tiến bộ đáng kể, thể hiện ở những mặt chủ yếu dưới đây: 

a. Quy mô ngày càng tăng

Trong 10 năm qua, qui mô thị trường trong nước đã tăng liên tục, trước hết phải kể đến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng các đơn vị tham gia hoạt động thị trường, bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và đông đảo hộ kinh doanh cá thể. Mạng lưới chợ, các điểm bán hàng hoá và kinh doanh dịch vụ phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, các loại hình thị trường “Văn minh” như  trung tâm thương mại, siêu thị và các loại khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn cao cũng được hình thành và phát triển trong những năm vừa qua. Tình hình này được thể hiện qua các số liệu dưới đây:

- Về số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại, du lịch: Năm 1991 có 1.774 doanh nghiệp Nhà nước; 1995 có 10.806 doanh nghiệp và năm 1999 có 16.226 doanh nghiệp. Trong số hơn 12.000 doanh nghiệp mới được thành lập của năm 2000 có tới 3.000 doanh nghiệp thương mại, du lịch, nâng tổng số doanh nghiệp thương mại, du lịch đến cuối năm 2000 lên đạt 19.226 doanh nghiệp, gấp 10,8 lần năm 1991. Như vậy, trong 10 năm 1991-2000, số lượng doanh nghiệp thương mại, du lịch đã tăng 17.452 doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp thương mại, du lịch trong tổng số doanh nghiệp của cả nước cũng tăng lên nhanh chóng, từ chỗ chỉ chiếm 12% năm 1990 đã tăng lên chiếm 46% vào năm 1999. 

- Số điểm bán hàng hoá và kinh doanh các dịch vụ phục vụ đời sống cũng tăng lên đáng kể. Năm 1991 cả nước có 26.909 điểm, nhưng đến năm 1999 đã có 38.000 điểm bán hàng và kinh doanh dịch vụ. Nếu kể cả hộ kinh doanh thì con số này còn lớn hơn nhiều. 

- Số hộ cá thể tham gia hoạt động thương mại, du lịch gia tăng nhanh chóng. Năm 1991, cả nước có 631 ngàn hộ kinh doanh; năm 2000 đã tăng lên đạt 1,1 triệu hộ, gấp gần 2 lần năm 1991. Nếu  so với tổng số hộ sản xuất kinh doanh (Trừ hộ sản xuất nông nghiệp), thì hộ cá thể kinh doanh thương mại, du lịch chiếm trên 60 %. 

- Mạng lưới chợ (Hình thức truyền thống của thị trường) đã được củng cố và phát triển rộng khắp trên phạm vi cả nước. Năm 1994, cả nước có 4.763 xã có chợ thì đến năm 1999 toàn quốc có 8.213 chợ, bình quân 0,8 chợ/xã. 

- Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, hội chợ và triển lãm hàng hoá cũng được hình thành và phát triển. Tại các tỉnh và thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... loại hình phục vụ mới, văn minh, lịch sự và hiện đại đang trở nên phổ biến.

- Hệ thống khách sạn, nhà hàng cũng tăng khá nhanh. Theo kết quả điều tra du lịch năm 1994, tại thời điểm 31-12-1993 trên phạm vi cả nước mới có 854 khách sạn, nhưng đến nay đã có 1.569 khách sạn. Ngoài ra còn có mạng lưới những khách sạn mini và nhà trọ tư nhân ở khắp các tỉnh và thành phố. Qui mô, chất lượng khách sạn cũng được nâng lên. Nhiều khách sạn đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Số buồng khách sạn tăng nhanh, từ 32,0 nghìn buồng năm 1993 đã tăng lên 55,6 nghìn buồng năm 1997. Trong vòng 4 năm (1994-1997) số buồng khách sạn đã tăng gần 70,0%. 

- Hoạt động du lịch khởi sắc. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng đông. Năm 1995 có 1,35 triệu lượt khách đến, năm 2000 đã đón lượt khách du lịch nước ngoài thứ 2 triệu.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng liên tục trong 10 năm qua với mức tăng bình quân hàng năm là 27,7%. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì vẫn còn tăng bình quân 10,3%/năm. Mức bán lẻ bình quân đầu người/năm cũng tăng đáng kể, từ 0,3 triệu đồng năm 1990 tăng lên 1,7 triệu đồng năm 1995 và 2,8 triệu đồng năm 2000.

Một số chỉ tiêu về qui mô thị trường giai đoạn 1991-2000

	
	Doanh nghiệp
	Hộ cá thể
	Số điểm

bán hàng

và              cung cấp

dịch vụ

(Nghìn điểm)
	Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội

	
	Số lượng    doanh nghiệp       (DN)
	Tỷ trọng doanh    nghiệp TMDL    trong tổng số doanh nghiệp (%)
	Số lượng

hộ         (Nghìn hộ)
	Tỷ trọng hộ TMDL trong tổng  số hộ (Trừ nông, lâm, ngư nghiệp) (%)
	
	Tổng mức   (Nghìn tỷ đồng)
	Chỉ số

phát triển       so với             năm trước (%)

	1991
	1774
	12,1
	630
	...
	27
	33
	175,5

	1992
	1774
	13,3
	698
	65,5
	24
	51
	153,3

	1993
	5444
	27,3
	743
	62,1
	22
	67
	131,4

	1994
	8029
	39,4
	793
	62,0
	22
	93
	139,0

	1995
	10806
	46,3
	1160
	65,1
	26
	121
	129,6

	1996
	14871
	54,4
	840
	57,7
	31
	146
	120,4

	1997
	15685
	46,9
	949
	61,0
	34
	162
	111,0

	1998
	14306
	42,4
	1058
	66,3
	37
	186
	114,6

	1999
	16226
	46,3
	1089
	63,9
	38
	201
	108,3

	2000
	19226
	40,9
	1100
	...
	...
	219
	109,2


b. Phương thức kinh doanh theo hướng văn minh, hiện đại

Một thành tựu nữa của thương mại và du lịch Việt Nam trong 10 năm qua là chất lượng phục vụ khách hàng. Nhiều hình thức thu hút khách hàng của các nước tiên tiến trên thế giới cũng được thương mại, du lịch Việt Nam vận dụng như việc tổ chức các hội chợ (Hội chợ thương mại quốc tế, Hội chợ hàng chất lượng cao, Hội chợ hàng đêm...), quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, dịch vụ sau bán hàng (Bảo hành, bảo trì); bán hàng qua điện thoại, Fax. Đặc biệt là thương mại điện tử (E-Commerce) cũng đang được Việt Nam tiếp cận. Đội ngũ nhân viên, nhà quản lý trong lĩnh vực thương mại, du lịch đã trưởng thành nhiều mặt, biết cách thu hút khách hàng bằng chính chất lượng phục vụ của mình. 

c. Hình thành được thị trường cạnh tranh theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong lĩnh vực thương mại, du lịch ngoài 3 lực lượng truyền thống là doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã mua bán và hộ tư thương đã xuất hiện thêm nhiều thành phần kinh tế khác như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số lượng các loại hình doanh nghiệp ngày càng tăng, trong đó tăng nhanh nhất là doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn. Năm 1993, hai loại hình này mới có 3.415 doanh nghiệp, đến năm 1999 đã có 14.149 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp Nhà nước tuy có giảm từ 1.799 doanh nghiệp năm 1993 xuống còn 1.576 doanh nghiệp năm 1999 nhưng doanh nghiệp Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, trước hết là trong định hướng phát triển. 

Khái niệm “Cạnh tranh” cũng mới chỉ được sử dụng dè dặt trong những năm đầu của thập kỷ 90, nhưng đến nay đã trở thành phổ biến và được chấp nhận như một tất yếu. Có thể nói thị trường cạnh tranh đã được tạo dựng trong giai đoạn này, nhờ đó đã tạo ra được luồng sinh khí mới, động lực mới cho thương mại Việt Nam. Đây là một thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong 10 năm qua đối với nền kinh tế nói chung và đối với thương mại Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực thương mại ở nước ta có đặc điểm khác với nhiều nước trên thế giới, đó là thành phần kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong bán buôn và chi phối trong bán lẻ. Nhà nước quan tâm đến miền múi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; can thiệp vào thị trường trong trường hợp cần thiết để bình ổn thị trường và  luôn đóng vai trò quan trọng là dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phát triển.
2. NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC

Bên cạnh những thành tựu rất quan trọng nêu trên, hoạt động thương nghiệp, du lịch những năm qua cũng đã bộc lộ một số mặt hạn chế cần khắc phục, đó là:

- Về vĩ mô, chúng ta chưa xây dựng được chiến lược thị trường. Môi trường pháp lý tuy đã được tạo dựng nhưng chưa đầy đủ, chưa đồng bộ.  

- Mặc dù kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, nhưng về cơ bản vẫn là một nền thương nghiệp nhỏ. Sức mua  còn thấp, chất lượng hàng hoá, sản phẩm dịch vụ chưa cao, loại hình sản phẩm chưa được thường xuyên cải tiến cho phù hợp với thị hiếu tiêu dùng;  còn thiếu các sản phẩm dịch vụ, du lịch mang bản sắc riêng của Việt Nam; khả năng cạnh tranh yếu, giá cả còn cao và chất lượng phục vụ không tương xứng với giá cả.

- Chính sách thuế, quản lý thuế và công tác quản lý thị trường còn bộc lộ nhiều yếu kém, chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, buôn lậu, làm hàng giả. Hiện tượng này gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh nói chung và các đơn vị, cá nhân làm ăn nghiêm chỉnh nói riêng. 

- Doanh nghiệp hoạt động thương mại, du lịch có số lượng khá lớn như đã đề cập ở trên, nhưng phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số 1.137 doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch chỉ có 69 doanh nghiệp có mức vốn từ 10 đến dưới 100 tỷ đồng; doanh nghiệp có mức vốn từ 100 tỷ đồng trở lên chỉ có 1 doanh nghiệp. Vòng quay vốn thấp, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp thương mại, du lịch Nhà nước năm 1998 thì 42% doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận âm.
- Như trên đã nêu, sức mua của dân nhìn chung còn thấp. Vì vậy biện pháp khắc phục để tăng nhanh sức mua là phải tăng thu nhập của khu vực nông thôn rộng lớn với gần 80% dân số. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên tốc độ tăng giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản nhìn chung  thấp hơn tốc độ tăng giá hàng tiêu dùng, do đó chưa khuyến khích nông dân thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

B- HOẠT ĐỘNG NGOẠI THƯƠNG

1. TỔNG MỨC LƯU CHUYỂN NGOẠI THƯƠNG

Đường lối đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta đã đem lại những kết quả kỳ diệu cho nền kinh tế nói chung và cho hoạt động xuất nhập khẩu trong thời kỳ 1991-2000 nói riêng. Tổng mức lưu chuyển ngoại thương năm 2000 ước tính đạt 29,5 tỷ USD, gấp 6,5 lần năm 1989. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bình quân mỗi năm những năm 1990 - 2000 đạt 14,3 tỷ USD, gấp 2,5 lần mức bình quân thời kỳ 1981-1990.
Mức lưu chuyển ngoại thương  và cán cân thương mại hàng hóa

 

 Tỷ USD

	
	1990 - 2000
	Chia ra

	
	
	1990 - 1995
	1996 - 2000

	1. Mức lưu chuyển ngoại thương                                 bình quân năm
	14,3
	7,5
	22,5

	         Xuất khẩu bình quân năm
	6,5
	3,3
	10,3

	         Nhập khẩu bình quân năm
	7,8
	4,2
	12,2

	2. Cán cân thương mại hàng hóa (Xuất-Nhập) 
	-  1,3
	-  0,9
	-  1,9

	3. Tỷ lệ nhập siêu (%)
	21,6
	30,6
	18,2


Số lượng đơn vị tham gia xuất nhập khẩu đã tăng lên nhanh chóng qua các thời kỳ.  Năm 1985 chỉ có 40 đơn vị do Nhà nước quản lý trực tiếp xuất nhập khẩu; năm 1990 có  270 đơn vị, nhưng đến nay đã có trên 10.000 đơn vị  thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia, trong đó có cả các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Quan hệ quốc tế những năm vừa qua đã có những thay đổi lớn thông qua việc tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực như Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN - 1995), Diễn đàn kinh tế các nước châu á- Thái Bình Dương (APEC - 1998), nối lại quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ và trở thành quan sát viên của WTO (1995), ký Hiệp định thương mại với 61 nước, trong đó có Mỹ (Tháng 7-2000). Năm 1990 nước ta mới có quan hệ buôn bán với trên 50 nước và vùng lãnh thổ, năm 1995 con số này là 100 và đến nay đã là trên 170. Quan hệ thương mại  ngày nay mở rộng tới các châu lục, các khối kinh tế khu vực và quốc tế. Hoạt động xuất nhập khẩu đã dần tạo được chỗ đứng vững chắc, mở ra những tiềm năng mới trong tương lai.

2. XUẤT KHẨU

a. Kết quả đạt được

Kết quả nổi bật của hoạt động xuất khẩu 10 năm qua thể hiện trên các mặt sau: (1) Tăng trưởng xuất khẩu cao và liên tục; (2) Sự tham gia của các ngành, các thành phần kinh tế trong đó có đóng góp tích cực của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; (3) Thị trường xuất khẩu mở rộng; (4) Cơ cấu hàng xuất khẩu thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến; (5) Một số mặt hàng chủ lực, đóng góp lớn cho tăng trưởng xuất khẩu dần dần được khẳng định.

Đường lối phát triển kinh tế của Đảng đã được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách kinh tế vĩ mô, trực tiếp và gián tiếp khuyến khích xuất khẩu. Nếu lấy năm 1989 làm gốc thì tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 1990 - 2000 của xuất khẩu cao gấp 2,6 lần tốc độ tăng GDP. Tỷ trọng xuất khẩu trong GDP và kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người ngày càng tăng, năm 2000 đã đạt mức xuất khẩu bình quân 184 usd/người, đưa nước ta ra khỏi danh sách các nước có nền ngoại thương kém phát triển. 

Xuất khẩu bình quân đầu người và so với GDP

	
	1990 - 2000
	Chia ra

	
	
	1990 - 1995
	1996 - 2000

	1. Xuất khẩu bình quân đầu người (USD)
	89
	47
	136

	2. Tỷ lệ xuất khẩu so với GDP (%)
	33,6
	26,4
	37,6


Từ đầu những năm 90, một số ngành công nghiệp khai thác và chế biến đã phát triển mạnh hơn. Cơ cấu hàng xuất khẩu theo ngành kinh tế quốc dân đã thể hiện xu hướng đó. Bình quân thời kỳ 1995-2000, trong tổng trị giá xuất khẩu, sản phẩm nông lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 14,5%, công nghiệp khai thác 20,3%, công nghiệp chế biến 63,3%. Đáng chú ý là, trong 3 nhóm sản phẩm xuất khẩu trên thì sản phẩm công nghiệp chế biến có tốc độ tăng bình quân cao nhất (34%), tiếp theo là công nghiệp khai thác (29%) và nông lâm sản (14%). 

Trong những thay đổi quan trọng của hoạt động xuất khẩu hàng hóa thời kỳ 1991-2000 còn phải kể đến sự  tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khu vực này không những đã góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước ngày càng vươn lên trong công tác quản lý sản xuất kinh doanh, đầu tư và cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Xuất khẩu của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài những năm 1994-2000

       


      





  %

	
	1994 - 2000

	Tỷ trọng chiếm trong tổng kim ngạch xuất khẩu
	

	Kể cả dầu thô
	37,0

	Không kể dầu thô
	17,5

	Tốc độ phát triển bình quân mỗi năm
	

	Kể cả dầu thô
	137,4

	Không kể dầu thô
	165,6


Thời kỳ 1991-2000 cũng đánh dấu bước tiến quan trọng của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, tạo ra diện mạo cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, đó là sự xuất hiện và gia tăng nhanh chóng của một số mặt hàng mới như dầu thô, gạo, hàng điện tử, máy tính, hàng dệt may, giày dép, hàng thủ công mỹ nghệ, thủy sản, cà phê, hạt điều.... Nếu như năm 1989 mới có 2 mặt hàng có trị giá xuất khẩu trên 200 triệu USD thì đến nay đã có 10 mặt hàng, trong đó có 4 mặt hàng vượt qua mức 1 tỷ USD vào năm 2000 là dầu thô, hàng may mặc, giày dép và thủy sản (Riêng dầu thô đã vượt mức 2 tỷ USD từ năm 1999). Trước đây xuất khẩu các mặt hàng chủ lực này chiếm khoảng 60%, hiện nay chiếm 75-80%. 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

%

	
	Tỷ trọng bình quân
	Chỉ số                   phát triển        bình quân năm

	
	1990 - 1995
	1996 - 2000
	

	Dầu thô
	23,5
	18,8
	130,0

	Hàng dệt may
	10,5
	14,5
	124,8

	Giày dép 
	2,7
	10,3
	157,3

	Hàng thủy sản
	12,4
	9,2
	119,6

	Gạo
	11,6
	8,6
	107,6

	Cà phê
	6,6
	5,0
	117,7

	Cao su
	3,0
	1,7
	112,4

	Hàng thủ công mỹ nghệ
	2,4
	1,4
	101,5

	Hạt điều
	1,5
	1,1
	137,5

	Hàng rau quả
	1,1
	1,0
	110,8

	Than đá
	1,8
	1,0
	112,6

	Hạt tiêu
	0,6
	0,9
	124,8


Về thị trường, thay vì trao đổi hàng hóa chủ yếu với thị trường Đông Âu trước đây, hàng hóa Việt Nam đã thâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường Nhật Bản, ASEAN, Đông Bắc á, EU và Bắc Mỹ. Việc thâm nhập vào thị trường EU, Nhật Bản và Bắc Mỹ đã đem lại hiệu quả cao cho hoạt động ngoại thương và đã khẳng định sự tiến bộ về chất lượng hàng hóa của nước ta vì đã đáp ứng khách hàng ở những thị trường khó tính. Năm 1995. nước ta và Mỹ bình thường hóa quan hệ, hoạt động thương mại giữa hai nước bắt đầu phát triển và hiện nay kim ngạch xuất khẩu tăng gần gấp đôi năm đầu. Buôn bán với các nước châu Phi và châu Đại Dương được mở rộng. Năm 1989 xuất khẩu tới các khu vực này chưa vượt qua con số 1 triệu USD, hiện nay châu Phi đạt gần 70 triệu USD và châu Đại Dương đạt trên 1,1 tỷ USD. Sự thay đổi cơ cấu thị trường xuất khẩu đã góp phần đưa kinh tế nước ta vượt qua những giai đoạn khó khăn khi thế giới diễn ra những biến động lớn về chính trị đầu những năm 90, hoặc khủng hoảng kinh tế khu vực 1997 - 1998. Ngoài ra, trong hai năm gần đây chúng ta đã thực hiện chủ trương khôi phục thị trường Đông Âu, là thị trường truyền thống của ngoại thương nước ta. Thị trường này cần  nhập khẩu hàng nông sản, nông sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, giày dép mà những mặt hàng này lại là thế mạnh của nước ta.

b. Nguyên nhân đạt được kết quả trên
- Thứ nhất: Sự tăng trưởng của các ngành sản xuất là tiền đề quan trọng cho xuất khẩu, trước hết là sự tăng trưởng của các ngành nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp.

- Thứ hai: Môi trường pháp lý từng bước được hoàn thiện đã khuyến khích các ngành, các thành phần kinh tế, trong đó có khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài yên tâm đầu tư. Năm 1987 Luật đầu tư nước ngoài được thông qua. Năm 1991 Nhà nước ban hành qui chế hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp với các điều kiện ưu đãi cho các nhà đầu tư. Luật khuyến khích đầu tư trong nước (Năm 1994), Luật Công ty (1990), Luật doanh nghiệp tư nhân (1994), Luật doanh nghiệp Nhà nước (1995).

- Thứ  ba: Nhà nước đã từng bước thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm tạo thông thoáng cho hoạt động xuất khẩu; trước hết là chính sách giá cả, tỷ giá hối đoái, chính sách thuế... Cải cách về chính sách giá cả đã giúp cho sản xuất gắn bó với thị trường, người sản xuất có trách nhiệm với sản phẩm của mình, luôn phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và cạnh tranh lành mạnh. Năm 1989 cũng là năm Nhà nước thực hiện thống nhất tỷ giá hối đoái trên cơ sở giá thị trường thay thế cho việc sử dụng tỷ giá cố định và tỷ giá kết toán nội bộ. Cuối năm 1997 Nhà nước cho phép các ngân hàng thương mại áp dụng linh hoạt giá mua bán bằng biện pháp sử dụng biên độ giao động so với tỷ giá chính thức khoảng 1% đến 5% rồi 10%. Việc thống nhất tỷ giá bám sát với giá thị trường góp phần kích thích xuất khẩu, tăng thu ngoại tệ, đem lại lợi ích cho người xuất khẩu, hạn chế những tiêu cực trong kinh doanh. Chính sách thuế xuất nhập khẩu cũng được đổi mới. Năm 1988 Luật thuế xuất nhập khẩu được ban hành. Thuế suất cho hàng xuất khẩu giảm dần qua từng giai đoạn. Năm 1989 số lượng các nhóm hàng và mặt hàng xuất khẩu chịu thuế giảm đi và từ 1992 khi biểu thuế sử dụng danh mục Điều hòa (HS) đến nay, số lượng các mặt hàng xuất khẩu chịu thuế là trên 30 nhóm hàng và mặt hàng, bao gồm 11 mức thuế suất từ 1 đến 45%, trong đó có 17 nhóm hàng và mặt hàng có mức thuế suất 1-5%. Riêng đối với mặt hàng gạo, để khuyến khích xuất khẩu, thuế suất đã giảm từ 10% xuống còn 2% vào năm 1997 và 0% vào năm 1998. 

- Thứ tư: Việc xóa bỏ độc quyền của Nhà nước đối với hoạt động ngoại thương đã tạo điều kiện cho nhiều thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu, trong đó có khu vực tư nhân. Do đó, số lượng các đơn vị xuất nhập khẩu tăng lên nhanh chóng. Những qui định, thủ tục rườm rà từng bước được xoá bỏ. Đầu những năm 90, các đơn vị muốn tham gia xuất khẩu còn phải đáp ứng các điều kiện về vốn tối thiểu (200 nghìn USD), giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất nhập khẩu, giấy phép vận chuyển, nhưng đến năm 1996 Nhà nước bãi bỏ giấy phép xuất nhập khẩu chuyến (Nghị định 89/CP ngày 15/12/1995); năm 1997 Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu cả những hàng hóa ngoài đăng ký, các hàng hóa mua của đơn vị khác (Quyết định 28/TTg ngày 13/1/1997); năm 1998 Quyết định 55/1998/QĐ-TTg cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu hàng hóa thuộc đăng ký kinh doanh của mình mà không cần giấy phép xuất nhập khẩu, trừ một số mặt hàng cần quản lý đặc biệt của Nhà nước. 

Các chính sách khác như hỗ trợ vốn tín dụng cho người xuất khẩu, thưởng cho các đơn vị có xuất khẩu mặt hàng mới, giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất cũng tác động nhiều tới sản xuất và xuất khẩu. Công tác điều hành xuất nhập khẩu của Chính phủ cũng có những thay đổi. Hàng năm, cơ chế điều hành xuất nhập khẩu  đưa ra mục tiêu và các biện pháp lớn, các mặt hàng cần kiểm soát thông qua hạn ngạch, côta, hàng cấm xuất nhập và hàng hóa chịu sự quản lý chuyên ngành. Việc phân bổ hạn ngạch, côta cho một số mặt hàng chủ lực gồm gạo, hàng dệt may, giày dép xuất khẩu cũng dần dần được cải tiến theo hướng thông báo sớm ngay từ cuối năm trước và từ năm 1998 bắt đầu tổ chức đấu thầu hạn ngạch trên cơ sở xem xét việc thực hiện hạn ngạch năm trước và thực lực của doanh nghiệp. 

Quản lý của hải quan cũng cải tiến nhằm tạo thuận lợi cho người xuất khẩu và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế như áp dụng Hệ thống HS cho biểu thuế hải quan; một số điều khoản của Công ước Kyôtô về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan, cải tiến tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu theo khuyến nghị của Liên hợp quốc. Với việc tham gia AFTA, hải quan đã thực hiện phân luồng trong kiểm tra hàng hóa, áp dụng các thiết bị hiện đại trong quản lý hải quan, giảm thời gian giải phóng hàng từ 3-4 ngày so với trước đây. Để hỗ trợ xuất khẩu, kiểm tra hải quan còn được thực hiện ngay tại nơi tập kết hàng, các phiền hà về thủ tục được giảm bớt.

- Thứ năm: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và khu vực không những đã mở rộng được thị trường xuất khẩu mà còn làm cho chính sách thương mại được tiến hành theo tiến trình minh bạch hoá và nhất quán, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thông qua lịch trình giảm thuế, loại bỏ hạn chế định lượng theo khuôn khổ CEPT/AFTA cũng như các hiệp định khác và việc thực hiện tiến trình này cũng góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu gia tăng trong những năm vừa qua.

- Thứ sáu: Những biến động thị trường và giá cả thế giới cũng có lợi cho xuất khẩu hàng hóa nước ta. Tuy mang tính khách quan, nhưng yếu tố này không kém phần quan trọng vì nó tác động tới 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta là gạo và dầu thô. Đó là biến động về thị trường có lợi cho xuất khẩu gạo của ta năm 1998, 1999 khi một số nước trong khu vực như Inđônêxia, Philipin...gặp khó khăn về sản xuất lương thực. Biến động quan trọng nữa là sự tăng giá dầu thô trên thị trường thế giới từ cuối năm 1999 và đặc biệt cao vào năm 2000. So với giá bình quân của năm 1997 là năm không có biến động nhiều, chỉ số giá của mặt hàng dầu thô tăng 65% và việc xuất khẩu năm 2000 đạt khá cao một phần quan trọng là do nguyên nhân này.

c. Những hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động xuất khẩu cũng bộc lộ những hạn chế sau:

- Một là: Qui mô xuất khẩu còn nhỏ bé. Nếu so với một số nước ASEAN như Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan, Philipin, Singapo thì mức xuất khẩu của ta còn thấp thua tương đối xa.

- Hai là: Trong tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thì sự đóng góp của khu vực kinh tế trong nước thấp hơn khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tốc độ tăng bình quân xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước là 12% thì khu vực đầu tư nước ngoài là 21%.

- Ba là: Tuy cơ cấu hàng xuất khẩu đã có những thay đổi rõ nét nhưng tỷ trọng hàng chế biến vẫn còn thấp hơn hàng thô. Trong những năm vừa qua, tỷ trọng hàng chế biến mới chiếm 40%, trong khi tỷ trọng này của Inđônêxia là 52%, Malaixia 85%, Philipin 78%, Singapo 80% và Thái Lan 71%. Do đó khối lượng xuất khẩu dù nhiều nhưng trị giá thấp, dễ gặp rủi ro.

- Bốn là: Thị trường tuy đã được mở rộng sang EU, Bắc Mỹ nhưng tỷ trọng hàng xuất khẩu vào khu vực này còn nhỏ bé và phần lớn là hàng nông sản, hàng gia công. Sở dĩ có tình trạng này một phần là do chất lượng hàng hóa chưa cao, mẫu mã còn nghèo nàn, giá thành cao làm cho sức cạnh tranh của hàng hóa thấp. Thị trường Đông Âu là thị trường khá quen thuộc và giàu tiềm năng, dễ đáp ứng về chất lượng, giá cả đối với hàng hóa xuất khẩu nước ta, nhưng tốc độ khôi phục còn chậm. Hàng xuất khẩu được bán sang một số nước châu Phi nhưng hầu như chưa có những mặt hàng chiến lược, trị giá hàng hóa thấp và thị trường này lại không ổn định.

- Năm là: Tuy Chính phủ và các cấp, các ngành đã quan tâm, điều hành có hiệu quả chính sách xuất khẩu trong giai đoạn 1991 - 2000, nhưng còn chưa đồng bộ, chưa linh hoạt. Cần có một chiến lược tổng thể về qui hoạch vùng, ngành, thị trường, chiến lược hội nhập rõ ràng hơn để tạo thế vững chắc cho xuất khẩu.

3. NHẬP KHẨU

Cùng với tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, nhập khẩu cũng đã tăng với tốc độ khá. Những mặt tích cực của hoạt động nhập khẩu thời kỳ 1991-2000 thể hiện ở một số điểm sau: (1) Nhập khẩu đã hướng vào mục tiêu chủ yếu là phục vụ chiến lược phát triển xuất khẩu và đáp ứng yêu cầu thiết yếu của sản xuất, tiêu dùng trong nước. (2) Cơ cấu nhập khẩu thay đổi theo hướng tăng nhập khẩu tư liệu sản xuất, giảm nhập khẩu hàng tiêu dùng. (3) Thị trường nhập khẩu mở rộng, chất lượng hàng nhập khẩu được nâng cao, góp phần đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt Nam. Thời kỳ 1990- 2000 nhập khẩu đạt tốc độ tăng bình quân là 17,5% mỗi năm. Riêng nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1994-2000 tăng bình quân 39% mỗi năm và chiếm 20,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước; khu vực trong nước tăng 22% và chiếm 79,3%. 

Hiện nay, nước ta đã nhập khẩu hàng hoá từ trên 130 nước và vùng lãnh thổ. Thị phần chủ yếu là các nước châu á, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm vị trí quan trọng. Nhập khẩu từ các nước ASEAN tăng lên nhanh chóng. Cơ cấu thị trường thay đổi đã phần nào thể hiện đường lối tăng cường hội nhập khu vực và đã có sự  tính toán hiệu quả trong hoạt động ngoại thương (Hàng hoá của các nước trong khu vực phù hợp với đặc điểm sản xuất, tiêu dùng, khả năng đầu tư và vận tải của nước ta).

Tỷ trọng một số thị trường nhập khẩu chủ yếu những năm 1990 - 2000

    %

	
	1990 - 1995
	1996 - 2000

	Châu Á
	66,9
	71,9

	  Trong đó:   ASEAN
	28,9
	27,7

	                     Ngoài ASEAN
	38,0
	50,2

	Đông ÂU
	10,5
	2,2

	EU
	10,2
	10,0

	Mỹ
	0,7
	2,4


Sở dĩ hoạt động nhập khẩu đạt được kết quả như trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Thứ nhất: Chính sách quản lý ngoại hối của Nhà nước đã tập trung vào quản lý nguồn ngoại tệ cho yêu cầu nhập khẩu phục vụ các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nhập khẩu hàng tiêu dùng và ổn định thị trường ngoại tệ trong nước. Theo tinh thần này năm 1988 Nhà nước đã qui định các tổ chức và cá nhân buộc phải gửi ngoại tệ vào tài khoản tại ngân hàng. Ngoài số ngoại tệ được sử dụng cho nhu cầu nhập khẩu của đơn vị, số còn lại phải bán cho Nhà nước theo tỷ giá qui định.

- Thứ hai: Chính sách thuế đã góp phần tích cực trong việc khuyến khích, bảo hộ sản xuất trong nước và kiểm soát nhập khẩu theo định hướng của Nhà nước. Cùng với việc ban hành Luật thuế xuất nhập khẩu năm 1988, biểu thuế nhập khẩu cũng qui định thuế suất cho 124 loại hàng hóa. Từ năm 1989 đến nay biểu thuế nhập khẩu đã nhiều lần được Nhà nước sửa đổi với các khung thuế suất, mức thuế suất tối đa và số dòng thuế khác nhau. Trước năm 1997 biểu thuế gồm 3.165 dòng thuế với 26 mức thuế suất từ 0 đến 100%. Biểu thuế nhập khẩu ban hành cuối năm 1998 dựa trên danh mục HS đã chi tiết đến cấp mã 8 chữ số, cụ thể hóa thành 6.500 dòng thuế với 18 mức thuế suất từ 0 đến 100%, trong đó tỷ trọng dòng thuế từ 0 - 5% chiếm khoảng 60%. Nhìn chung, các mặt hàng tiêu dùng đều chịu mức thuế suất cao (Trừ một số loại được coi là thiết yếu). Tư liệu sản xuất, đặc biệt là các nguyên liệu thô có mức thuế suất thấp hơn hoặc không phải chịu thuế. Với hàng gia công cho nước ngoài hoặc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng đưa vào khu chế xuất đều không phải chịu thuế hoặc được hoàn thuế sau khi xuất khẩu sản phẩm.

- Thứ ba: Các chính sách phi thuế cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nhập khẩu. Để hỗ trợ việc kiểm soát nhập khẩu thông qua thuế, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như phân bổ hạn ngạch nhập khẩu một số loại hàng hóa cho các đơn vị được chỉ định làm đầu mối (Phân bón, xăng dầu, phôi thép...), hạn chế nhập khẩu các mặt hàng trong nước đã sản xuất được. Để kiểm soát nhập khẩu hàng tiêu dùng, Chính phủ đã qui định danh mục hàng tiêu dùng cần hạn chế nhập khẩu (14 nhóm mặt hàng trước 1999 và danh mục chi tiết theo HS 8 chữ số hiện nay). Ngoài ra còn áp dụng các chính sách và biện pháp khác như kiểm soát của ngân hàng thông qua L/C, chính sách dán tem một số mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu như xe đạp, quạt điện, sứ vệ sinh...

Tuy nhiên công tác nhập khẩu cũng còn một số hạn chế, nhất là vấn đề chất lượng hàng nhập khẩu. Đây là vấn đề cần được quan tâm. Có như vậy mới đảm bảo phát triển sản xuất, tiếp thu những công nghệ mới theo kịp các nước. Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại cũng cần phải có những biện pháp tích cực để hạn chế. Ngoài ra, công tác qui hoạch sản xuất, dự báo nhu cầu cần được làm thường xuyên và nâng cao chất lượng hơn để tránh những "cơn sốt", hoặc tồn đọng hàng hóa, đảm bảo phát triển hợp lý giữa nhu cầu sản xuất với nhập khẩu.

Do đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu nên tỷ lệ nhập siêu thời kỳ 1990-2000 là 21,6% thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 114,0% của thời kỳ 1986-1989. Về cơ bản tỷ lệ này cần được khống chế và giảm dần dần. Tuy nhiên trong điều kiện một nước đang phát triển như  nước ta, xuất khẩu còn nhỏ bé, sản xuất trong nước, thì tỷ lệ nhập siêu cao cũng là cần thiết. Để kiềm chế nhập siêu trong mức cho phép, cần tăng nhanh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu, trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng và lợi thế so sánh về tài nguyên, lao động và đất đai.
